
Tuần
Thời

 gian

T2 T3 T4 T5 T6

1  NT

TD: 

Bật qua vạch kẻ- Bò chui 

qua cổng

KPKH: 

NB: Hoa đào, hoa mai

HĐVĐV: 

Dán hoa đào hoa mai

LQVVH: 

Thơ: Mùa xuân 

AN: Nghe hát: Mùa 

xuân

Trò chơi ÂN: Ai hát 

đấy

2 MGB1
TD: 

Trườn sấp chui qua cổng

KPKH: 

Quan sát, thảo luận đặc 

điểm bên ngoài của một số 

con vật nuôi (thuộc nhóm 

gia cầm)

TẠO HÌNH: 

Vẽ: Con gà con

LQVVH: 

Thơ: Đàn gà con

AN: VĐTN: Đàn vị 

con

          Nghe hát: Đàn 

gà con

          - Trò chơi : Ai 

nhanh nhất

3 MGB2

KPKH: 

Quan sát, thảo luận đặc 

điểm bên ngoài của một 

số con vật nuôi (thuộc 

nhóm gia cầm)

TẠO HÌNH: 

Vẽ: Con gà con

TD: 

Trườn sấp chui qua 

cổng

AN: Dạy hát : Đàn vị 

con

          Nghe hát: Đàn gà 

con

          - Trò chơi : Ai 

nhanh nhất

LQVVH: 

Thơ: Đàn gà con

4 MGB3
LQVVH: 

Thơ: Đàn gà con

KPKH: 

Quan sát, thảo luận đặc 

điểm bên ngoài của một số 

con vật nuôi (thuộc nhóm 

gia cầm)

TD: 

Trườn sấp chui qua 

cổng

TẠO HÌNH: 

Vẽ: Con gà con

AN: Dạy hát : Đàn vị 

con

          Nghe hát: Đàn 

gà con

          - Trò chơi : Ai 

Kế hoạch giáo dục tuần 2/02 ngày 10/2 đến 14/2

NĂM HỌC 2024 - 2025

Tuần 2/2



5 MGB4

KPKH: 

Quan sát, thảo luận đặc 

điểm bên ngoài của một 

số con vật nuôi (thuộc 

nhóm gia cầm)

TD: 

Trườn sấp chui qua cổng

LQVVH: 

Thơ: Đàn gà con

AN: VĐTN: Đàn vị con

          Nghe hát: Đàn gà 

con

          - Trò chơi : Ai 

nhanh nhất

TẠO HÌNH: 

Vẽ: Con gà con

6 MGN1

TD: 

Bật qua vật cản cao 10- 

15 cm 

TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả 

TOÁN: 

Đếm, so sánh số lượng 

của 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại 

quả, trải nghiệm hoa quả 

dầm 

AN: Quả gì 

7 MGN2

TD: 

Bật qua vật cản cao 10- 

15 cm 

KPKH: 

Tìm hiểu một số loại quả 

TOÁN: 

Nhận ra quy tắc sắp 

xếp của 3 đối tượng 

và sao chép lại

AN: Quả gì 
TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả           

(Ý thích )

8 MGN3

KPKH: 

Bé cùng khám phá về 

một số loại quả 

TD: 

Bật qua vật cản cao 10- 

15 cm 

TOÁN: 

Đếm, so sánh số lượng 

của 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6

TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả 

AN: Quả gì                       

NH: Lý cây bông               

TC: Thỏ nghe tiếng hát 

nhảy vào chuồng

9 MGL1

KPKH: 

Phân loại quả theo 2-3 

dấu hiệu

TD: 

Bật qua vật cản 15 – 20 

cm

TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả 

VĂN HỌC: 

Truyện: Quả bầu tiên

AN: Quả gì 

10 MGL2

TD: 

 Ném trúng đích (thẳng 

đứng)  bằng 1 tay      

VĂN HỌC: 

Truyện: Quả bầu tiên

KPKH: 

Tìm hiểu về một số 

loại quả

TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả 

(ĐT)

AN:VĐ Quả gì                       

NH: Con kênh xanh 

xanh     TC: Ai đoán 

giỏi

11 MGL3

TD: 

Bật qua vật cản 15 – 20 

cm

AN:VĐ Quả gì                       

NH: Vườn cây của ba          

TC: Ai nhanh nhất

VĂN HỌC: 

Truyện: Quả bầu tiên

TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả 

KPKH: 

Phân loại quả theo 2-3 

dấu hiệu 



12 MGL4

TD: 

Bật qua vật cản 15 – 20 

cm

KPKH: 

Trò chuyện về một số loại 

quả

TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả 

AN: DH:Quả gì                      

NH: Con kênh xanh 

xanh  TC:Nghe tiếng hát 

tìm đồ vật 

VĂN HỌC: 

Truyện: Quả bầu tiên

PHÓ . HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý
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